ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LẠI MÔN SINH HỌC 7
Họ tên :                





Lớp :      7/                                  
Vai trò của lớp Thú:

Cung cấp thực phẩm, sức kéo. VD: trâu, bò.
Cung cấp dược liệu quý.VD: nhung hươu, mật gấu
Cung cấp nguyên liệu làm đồ thủ công mỹ nghệ. VD: ngà voi, da hổ.
Động vật thí nghiệm. VD: chuột lang, khỉ

Động vật hằng nhiệt là gì ? Hãy cho biết tính hằng nhiệt của bồ câu có ưu thế gì hơn so với tính biến nhiệt ở những động vật biến nhiệt ( như cá, ếch…) 

Động vật hằng nhiệt là động vật có thân nhiệt ổn định trong điều kiện nhiệt độ môi trường thay đổi.

Tính hằng nhiệt có ưu thế hơn hẳn tính biến nhiệt, ở chỗ con vật ít phải lệ thuộc vào nhiệt độ môi trường. Cường độ dinh dưỡng sẽ được ổn định, và hoạt động của chúng ít bị ảnh hưởng khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù:

Bộ lông mao dày xốp

Chi trước ngắn, chi sau dài khỏe

Mũi thính, lông xúc giác nhanh, nhạy

Tai thính, vành tai dài cử động theo các phía.

4.Phân biệt các hình thức sinh sản ở động vật:

Sinh sản vô tính: sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.  

VD: phân đôi ở trùng roi, mọc chồi ở thủy tức

Sinh sản hữu tính: sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng) hình thành hợp tử (phôi).

VD: gà , thỏ ...

5.Môi trường nhiệt đới gió mùa có nhiều loài sinh vật hơn các môi trường khác : 

- Khí hậu nóng, ẩm tương đối ổn định, mưa nhiều, cây cối xanh tốt quanh năm 

- Khả năng thích nghi chuyên hóa cao của nhiều loài    (số loài tăng cao.

6. Các biện pháp bảo vệ động vật hoang dã : đặc biệt là động vật quý hiếm

- Trồng rừng, bảo vệ rừng,.

- Cấm săn bắt, buôn bán động vật hoang dã. 

- Xử lý các chất thải gây ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng khu bảo tồn, vườn quốc gia....

Nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học: (nguyên nhân)

Phá rừng, khai thác lâm sản, du canh, di dân khai hoang.                                                

Nuôi trồng thủy sản, xây dưng đô thị

Săn bắt, buôn bán động vật hoang dã.

Sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu, các chất thải của các nhà máy, khai thác dầu khí…..

8.Hình thức đẻ con ( thai sinh ) là hoàn chỉnh nhất vì:

Phôi phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn, đầy đủ chất dinh dưỡng.

9.Ý nghĩa sự tiến hóa và hoàn chỉnh các hình thức sinh sản hữu tính có ý nghĩa :

Nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót

Thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh ở động vật non.

10.Phân biệt thụ tinh trong và thụ tinh ngoài

	Thụ tinh ngoài
	Thụ tinh trong

	-Thụ tinh xảy ra ở môi trường ngoài

-Ảnh hưởng môi trường cao

-Hiệu quả thụ tinh thấp 
	-Thụ tinh diễn ra trong cơ thể động vật.

- Ảnh hưởng môi trường thấp.

-Hiệu quả thụ tinh cao


11.Nêu ưu điểm của thai sinh (đẻ con có nhau thai ) so với đẻ trứng.
-  phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ an toàn đầy đủ điều kiện sống thích hợp.

-  phôi được nuôi bằng chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ truyền qua nhau thai nên ổn định.

-  con sơ sinh được nuôi bằng sữa mẹ bổ, ổn định, chủ động.

12.Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu:

Thân hình thoi được phủ bằng lông vũ nhẹ xốp

Hàm không răng, có mỏ sừng bao bọc

Chi trước biến đổi thành cánh

Chi sau có bàn chân dài, 

Các ngón chân có vuốt, 3 ngón trước , 1 ngón sau

Tuyến phao câu tiết dịch nhờn

Các bộ thường gặp thuộc lớp Thú :

	STT
	Tên các bộ
	Đại diện

	1
	Thú huyệt
	Thú mỏ vịt, thú lông nhím

	2
	Thú túi
	Kanguru

	3
	Bộ dơi
	Dơi ăn sâu bọ, dơi quả

	4
	Bộ cá voi
	Cá voi xanh, các heo

	5
	Bộ ăn sâu bọ
	Chuột chù, chuột chũi…

	6
	Bộ gặm nhấm
	Thỏ, nhím, chuột đồng

	7
	Bộ ăn thịt
	Hổ, báo, gấu, cáo , sói, mèo ..

	8
	Móng guốc
	Lợn, voi, hươu, voi, tê giác…

	9
	Linh trưởng
	Khỉ, vượn, tinh tinh,…


Sự đa dạng sinh học  ( thấp ) ở môi trường đới lạnh: gấu trắng, hải cẩu, chim cánh cụt, chồn..
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Khí hậu lạnh, băng tuyết bao phủ gần như quanh năm, cây cối thưa thớt.
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Chỉ có 1 số loài tồn tại vì có những thích nghi đặc trưng như:

bộ lông rậm, lớp mỡ dày để giữ nhiệt và dự trữ

1 số di cư tránh rét hoặc ngủ đông

Thay đổi màu lông theo mùa để ngụy trang

Sự đa dạng sinh học ( thấp ) ở môi trường đới nóng: 
Khí hậu rất nóng và khô

Gồm ít loài có những thích nghi đặc trưng như:

khả năng nhịn khát giỏi, có khả năng đi xa để tìm nước

chân dài, mảnh nhảy cao và xa ( chuột nhảy )

bướu mỡ, màu lông giống cát ( lạc đà )

chui rúc sâu vào cát , hoạt động về đêm ...( bò sát )

Đọc thêm SGK bài 41, 46, 51,55,57,58.

Lạnh quá!
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